

Tuần 9 (Từ ngày 30/10 đến 3/11/2022)                      Buổi học thứ nhất /ngày

	Ngày/
thứ
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn

	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng DH

	
Hai
30/10
	1
2
3
4
	25
	Chào cờ
	
	Tiết 1: Sơ kết thi đua T8. Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời
	

	
	
	41
	Toán
	
	Bài 15 – Tiết 3: Luyện tập (Tr 61)
	MC,  BP

	
	
	81
	Tiếng Việt
	
	Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 1)
	MC,  BP

	
	
	82
	Tiếng Việt
	
	Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 2)
	MC,  BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Ba
31/10
	1
2
3
4
	83
	Tiếng Việt
	
	Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 3)
	MC,  BP

	
	
	84
	Tiếng Việt
	
	Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 4)
	MC,  BP

	
	
	42
	Toán
	
	Bài 16 – Tiết 1: Lít (Tr 62 – 63)
	MC, BP

	
	
	9
	Âm  nhạc
	
	Học bài hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan
	

	
	
	
	
	
	
	

	
Tư
1/11
	1
2
3
4
	17
	Tiếng Anh-S1
	
	GETTING STARTED – UNIT 2
	

	
	
	85
	Tiếng Việt
	
	Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 5)
	MC, BP

	
	
	86
	Tiếng Việt
	
	Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 6)
	MC,BP

	
	
	17
	GDTC
	
	Chủ đề 2: Bài 2. Động tác chân, động tác lườn, động tác bụng (T1)
	

	
	
	
	
	
	
	

	
Năm
2/11
	1
2
3
4
	44
	Toán
	
	Bài 17 – Tiết 1: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị ki-lô-gam, lít.
	MC, BP

	
	
	87
	Tiếng Việt
	
	Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 7)
	

	
	
	88
	Tiếng Việt
	
	Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 8)
	MC, BP

	
	
	26
	HĐTN
	
	Tiết 2: HĐGD theo CĐ: Có bạn thật vui
	MC, BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Sáu
3/11
	1
2
3
4
	18
	Tiếng Anh-S1
	
	MID – TERM TEST1: SPEAKING

	

	
	
	45
	        Toán
	
	Bài 17 – Tiết 2: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị ki-lô-gam, lít (Tiếp theo)
	MC,BP

	
	
	89
	Tiếng Việt
	
	Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 9)
	MC, BP

	
	
	90
	Tiếng Việt
	
	Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 10)
	     MC, BP

	
	
	
	
	
	
	


 





Buổi học thứ hai /ngày
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng 
DH

	1
2
3
4
	9
	Mĩ thuật
	
	CĐ 2: Bài 2: Cặp xách xinh xắn (Tiết 1)
	

	
	9
	Đạo đức
	
	Bài 4: Yêu quý bạn bè (Tiết 2)
	MC

	
	41
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Toán
	VBT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	17
	GDTC
	
	Chủ đề 2: Bài 1. Động tác vươn thở, động tác tay (T2)
	

	
	42
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Tiếng Việt
	VBT

	
	9
	TCÂN
	
	Nghe nhạc bài “Bà còng đi chợ”
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	9
	TCMT
	
	Nặn hình cái cặp sách
	

	
	43
	Toán
	
	Bài 16 – Tiết 2: Luyện tập (Tr 64 – 65)
	MC, BP

	
	43
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Toán
	VBT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	9
	TNXH
	
	Bài 8: An toàn khi ở trường (Tiết 2)
	MC

	
	9
	HĐNGCK
	
	GDNSTLVM: Bài 3: Bữa ăn cùng khách
	Tài liệu

	
	44
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Tiếng Việt
	VBT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	18
	TNXH
	
	Bài 9: Giữ vệ sinh trường học (Tiết 1)
	MC

	
	45
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Toán
	VBT

	
	27
	HĐTN
	
	Tiết 3: SH theo CĐ Có bạn thật vui
	MC

	
	
	
	
	
	SDĐDDH  ….. lượt /tuần

	
	
	
	
	
	


   								
                                                                                     Ngày 26 tháng 10 năm 2023
 						             Tổ trưởng


              Nguyễn Lê Hà


Tuần 10 (Từ ngày 6/11 đến 10/11/2022)                      Buổi học thứ nhất /ngày

	Ngày/
thứ
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn

	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng DH

	
Hai
6/11
	1
2
3
4
	28
	Chào cờ
	
	Tiết 1: TKPT: Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời. 
 Hưởng ứng phong trào “ Nhật kí tìm bạn”.
	

	
	
	46
	Toán
	
	Bài 18: Luyện tập chung (Tr 70, 71)
	MC,  BP

	
	
	91
	Tiếng Việt
	
	Bài 17 – Đọc: Gọi bạn (Tiết 1)
	MC,  BP

	
	
	92
	Tiếng Việt
	
	Bài 17 – Đọc: Gọi bạn (Tiết 2)
	MC,  BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Ba
7/11
	1
2
3
4
	93
	Tiếng Việt
	
	Viết: Chữ hoa H
	MC,  BP

	
	
	94
	Tiếng Việt
	
	Nói và nghe: Kể chuyện Gọi bạn
	MC, BP

	
	
	47
	Toán
	
	Bài 19 - Tiết 1: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số (Tr 72, 73)
	MC, BP

	
	
	10
	Âm nhạc
	
	Ôn tập bài hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan. 
Đọc nhạc: Bài số 2.
	

	
	
	
	
	
	
	

	
Tư
8/11
	1
2
3
4
	19
	Tiếng Anh-S1
	
	MID – TERM TEST1: LISTENING, READING & WRITING
	

	
	
	95
	Tiếng Việt
	
	Bài 18 – Đọc: Tớ nhớ cậu (Tiết 1)
	MC, BP

	
	
	96
	Tiếng Việt
	
	Bài 18 – Đọc: Tớ nhớ cậu (Tiết 2)

	MC, BP

	
	
	20
	GDTC
	
	Chủ đề 2: Bài 2. Động tác chân, động tác lườn, động tác bụng (T2)
	

	
	
	
	
	
	
	

	
Năm
9/11
	1
2
3
4
	49
	Toán
	
	Bài 19 – Tiết 3: Luyện tập (Tr 74 – 75)
	MC, BP

	
	
	97
	Tiếng Việt
	
	Nghe – viết: Tớ nhớ cậu. 
Phân biệt: c/k, iêu/ươu, en/eng
	MC, BP

	
	
	98
	Tiếng Việt
	
	Luyện tập: Mở rộng vốn từ về tình cảm bạn bè; Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than.
	MC, BP

	
	
	29
	HĐTN
	
	Tiết 2: HĐGD theo CĐ: Tìm sự trợ giúp để giữ gìn tình bạn
	MC

	
	
	
	
	
	
	

	
Sáu
10/11
	1
2
3
4
	20
	Tiếng Anh -S1
	
	[bookmark: _GoBack]Math1; Point,line segment

	

	
	
	50
	Toán
	
	Bài 20 – Tiết 1: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số (83, 84)
	MC

	
	
	99
	Tiếng Việt
	
	Luyện tập: Viết đoạn văn kể về một hoạt động em tham gia cùng bạn.
	MC, BP

	
	
	100
	Tiếng Việt
	
	Đọc mở rộng
	Sách , báo

	
	
	
	
	
	
	


 


Buổi học thứ hai /ngày
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng 
DH

	1
2
3
4
	10
	Mĩ thuật
	
	CĐ 2: Bài 2: Cặp xách xinh xắn (Tiết 2)
	

	
	10
	Đạo đức
	
	Bài 5: Quý trọng thời gian (Tiết 1)
	MC

	
	46
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Toán
	VBT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	19
	GDTC
	
	Chủ đề 2: Bài 2. Động tác chân, động tác lườn, động tác bụng (T2)
	

	
	46
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Tiếng Việt
	VBT

	
	10
	TCÂN
	
	Trò chơi âm nhạc
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	10
	TCMT
	
	Đồ vật theo em tới trường
	

	
	47
	Toán
	
	Bài 19 – Tiết 2: Luyện tập (Tr 73 – 74)
	MC,BP

	
	47
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Toán
	MC

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	10
	TNXH
	
	Bài 9: Giữ vệ sinh trường học (Tiết 2)
	MC

	
	10
	HĐNGCK
	
	GDNSTLVM: Bài 4: Sinh nhật bạn
	Tài liệu

	
	48
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Tiếng Việt
	VBT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	20
	TNXH
	
	Bài 10: Ôn tập chủ đề trường học (Tiết 1)
	MC

	
	48
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Toán
	VBT

	
	30
	HĐTN
	
	Tiết 3: SH theo CĐ: Tìm sự trợ giúp để giữ tình bạn
	MC

	
	
	
	
	
	SDĐDDH  ….. lượt /tuần

	
	
	
	
	
	


   							
                                                                                     Ngày 26 tháng 10 năm 2023
 						             Tổ trưởng


                                                                                                 Nguyễn Lê Hà
